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          - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  n  Ho n  V n T   

 Các Hội thẩm nhân dân:   n       n  Tr n  

                                          B  Ho n  T     m 

 - Thư ký phiên toà: B  Ho n  T   Ho   An , T ư ký To  án n ân dân tỉn  

C o Bằn . 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng tham gia phiên toà: Ông 

  n  T ến Dũn  - K ểm sát v ên. 

 Trong ngày 23 tháng 6 n m 2021, tạ  tr  sở To  án n ân dân tỉn  C o 

Bằn  xét xử sơ t ẩm côn  k    v  án  ìn  sự sơ t ẩm t   lý số: 44/2021/T ST-

HS n  y 09 t án  4 n m 2021 t eo Quyết đ n  đư  v  án r  xét xử số: 

432/2021/Q XXST-HS ngày 10 tháng 6 n m 2021 đố  vớ  các b  cáo: 

1. Họ và tên: Nông Văn M, tên g i khác: không 

S n  n  y 28 t án  10 n m 1989 tại Q, C o Bằn . 

Nơ  đ n  ký HKTT v  c   ở   ện n y: x m B, x   ,  uyện Q, tỉn  C o 

Bằn ; Quốc t c : V ệt N m; Dân t c: T y; Tôn   áo: K ôn ; N    n   ệp:   o 

đ n  tự do; Trìn  đ  v n    : 12/12 p   t ôn ; Con ôn : Nôn  V n D - sinh 

n m 1966 và bà   m T   H - S n  n m 1967; Vợ: N uy n T   T1 - S n  n m 

1991; Con: 02 con, con lớn n ất s n  n m 2014, con n ỏ n ất s n  n m 2019; 

Ti n án, T  n sự: K ôn . 

B  cáo đ n  b  áp d n  b ện p áp n  n c  n Cấm đ  k ỏ  nơ  cư trú từ 

ngày 14/01/2021 đến n y. C  m t. 



2 

 

2.  Họ và tên: Nông Văn Th, tên g i khác: không 

Sinh ngày 26 t án  12 n m 1990 tại Q, C o Bằn . 

Nơ  đ n  ký HKTT v  c   ở   ện n y: x m C, x   ,  uyện Q, tỉn  C o 

Bằn ; Quốc t c : V ệt N m; Dân t c: T y; Tôn   áo: K ôn ; N    n   ệp: Công 

nhân; Trìn  đ  v n    : 12/12 p   t ôn . Con ôn : Nôn  Ho n  T- s n  n m 

1962 và bà Nôn  T   T3 - S n  n m 1964; Vợ: Bế T   X n  S - S n  n m 1990; 

Con: C  01 con s n  n m 2016; T  n án, t  n sự: k ôn ;  

B  cáo đ n  b  áp d n  b ện p áp n  n c  n Cấm đ  k ỏ  nơ  cư trú từ 

ngày 14/01/2021 đến n y. C  m t. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

1. Bế T   K, s n  n m 1986, vắn  m t 

2. Ho n  T   N, s n  n m 1974, vắn  m t 

3. K ằm T   N2, s n  n m 1993, vắn  m t 

4.  ùn  V n  , s n  n m 1979, vắn  m t 

5.    u N  c  1, s n  n m 1981, vắn  m t 

Cùn  trú tạ : xóm G, xã  ,  uyện Q, C o Bằn .  

6. Tr ệu An   2, s n  n m 1988, vắn  m t. 

Trú tạ : xóm G1, xã  ,  uyện Q, C o Bằn . 

7.  ê T    3, s n  n m 1971, vắn  m t 

8. Nôn  T    4, s n  n m 1992, vắn  m t 

9.   m T    5, s n  n m 1984, vắn  m t 

10. Nôn  V n  6, s n  n m 1980, vắn  m t 

11. Nôn  V n  7, s n  n m 1993, vắn  m t 

Cùn  trú tạ : xóm C, xã  ,  uyện Q, tỉn  C o Bằn .   

12. N uy n T     8, s n  n m 1986, có m t. 

Trú tạ : xóm B, xã  ,  uyện Q, tỉn  C o Bằn . 

13.   c Sỹ  9, s n  n m 1990, có m t 

Trú tạ : xóm R, xã  ,  uyện Q, C o Bằn .  

14. N uy n V n  10, s n  n m 1992, vắn  m t. 

Trú tạ : xóm R, xã  ,  uyện Q, C o Bằn .   

15. Nôn  V n V, s n  n m 1991, vắn  m t. 

Trú tạ : xóm K9, xã  ,  uyện Q, tỉn  C o Bằn .   

16. N uy n T   V1, s n  n m 1968, vắn  m t. 

Trú tạ : X m G2, xã  ,  uyện Q, C o Bằn .  

17.  ê Dũn  V2, s n  n m 1995, vắn  m t. 

Trú tạ : xóm K8,  , Q, C o Bằn . 

18. C un  T   V3, s n  n m 1991, vắn  m t. 
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Trú tạ : Q2 ,  3, t  n  p ố  C o Bằn  

19.   m Qu n  V4, s n  n m 1991, vắn  m t 

Trú tạ : x m R, x  N6,  uyện A, tỉn  C o Bằn .  

20. Ho n  V n V5, s n  n m 1966, vắn  m t. 

Trú tạ : xóm G3, B2, Q, C o Bằn .   

21.  ươn  V n V6, s n  n m 1983. vắn  m t 

Trú tạ : T  4, p ườn  C , t  n  p ố C.  

22.   m V n V7, s n  n m 1997, vắn  m t. 

Trú tạ : xóm M, xã Tr,  uyện Q, C o Bằn .   

23. N uy n T   T u V8, s n  n m 1984, vắn  m t 

Trú tạ : T  2, p ườn  G10, t  n  p ố C. 

24. Ho n  V n V9, s n  n m 1993, vắn  m t. 

Trú tạ : xóm G3, B2, Q, C o Bằn .  

25. Trần  ức V10, s n  n m 1990, vắn  m t. 

Trú tạ : T  X1, t   trấn X2,  uyện Q, C o Bằn .   

26.   c N ất V11, s n  n m 1988, vắn  m t. 

Trú tạ : P ố B1, T   trấn U,  uyện Q, tỉn  C o Bằn .  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 T eo các t   l ệu c  tron   ồ sơ v  án v  d  n b ến tạ  p  ên to , n   dun  

v  án được t m tắt n ư s u: 

N  y 05/01/2021, t ôn  qu  n uồn t n củ  quần c ún  n ân dân v  v ệc 

Nôn  V n  (s n  n m 1989, trú tạ  x m B, xã  ,  uyện Q, C o Bằn ) c    n  v  

c o v y l   n n . P òn  Cản  sát  ìn  sự Côn   n tỉn  C o Bằn  p ố   ợp vớ  

Côn   n  uyện Q t ến   n  k ám xét k ẩn cấp c   ở củ  M v  t u   ữ các t   l ệu, 

đồ vật l ên qu n đến  oạt đ n  cầm đồ v  c o v y l   n n   ồm: 

 + 01 (m t) quyển s  t y bì  m u x n  đen kíc  t ước k oản  15cm 

x10cm, trong đ  c  15 (mườ  n m) tờ     các con số v  c ữ, l ên qu n đến   n  

v  c o v y l   n n . 

 + 01 (m t) quyển s    c s n , bì  s  m u v n  c   n c ữ INFINITE, tron  

đ  c  26 (    mươ  sáu) tờ c  n   dun  l ên qu n đến v ệc c o v y. 

 + 01 (m t) tờ   ấy kíc  t ước k oản  20cm x 15cm, c  n   dun  l ên qu n 

đến v ệc c o v y. 

 + 01 (m t) tờ   ấy v y t  n     bên c o v y l  Nôn  V n  , bên vay là 

Ho n  V n T4, ngày 20/5/2020. 

+ 01 (m t) quyển s  t y m u đen kíc  t ước k oản  15cm x 10cm, tron  

đ  c  13 (mườ  b ) tờ     các con số, n    l  số lô số đ ; bên tron  bì  củ  quyển 
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s  p át   ện 03 (b ) tờ   ấy kíc  t ước k oản  7cm x 10cm c      các con số, 

n    l  số lô số đ . 

Quá trìn  đ  u tr  đ  xác đ n  được k oản  đầu n m 2018 M và Nông 

V n T  (s n  n m 1990, trú tạ  x m C, xã  ,  uyện Q, C o Bằn ) cùn  n  u 

b n bạc, t ốn  n ất   p vốn m   n ườ  100.000.000đ (m t tr m tr ệu đồn ) 

để mở   ệu cầm đồ v   oạt đ n  c o v y l   n n  tạ  k u vực x   ,  uyện Q, 

C o Bằn . Quá trìn   oạt đ n  M và Th đ  c o v y số t  n từ 2.000.000đ 

(    tr ệu đồn ) đến 155.000.000đ (m t tr m n m mươ  n m tr ệu đồn ) vớ  

l   suất từ 3.000đ/1.000.000đ/n  y đến 10.000đ/1.000.000đ/n  y đố  vớ  

n   u n ườ , n   u lượt v y. H n  n  y M và Th t  y n  u c  m t ở   ệu 

cầm đồ, k   c  k ác  đến  ỏ  v y t  n t ì    l  n ườ  c  m t ở cử    ệu sẽ 

trực t ếp v ết   ấy v y nợ c o k ác  s u đ  t ôn  báo c o n ườ  còn lạ  b ết. 

M l  n ườ      c ép c  t ể quá trìn  c o k ác  đến v y, trả t  n đồn  t ờ  l  

n ườ  cất   ữ s  sác  l ên qu n  oạt đ n  c o v y. K   đến  ạn trả t  n t ì 

M  o c Th sẽ     đ ện t oạ   o c   p trực t ếp n ườ  v y để đò , v ệc t u 

t  n  ốc v  l   được t ực   ện bằn   ìn  t ức c uyển t  n m t  o c  ử  v o 

số t   k oản củ   . Tron  t ờ     n  oạt đ n  k oản  02 đến 03 t án , sẽ 

tín  toán s  sác  v  số t  n l   t u được sẽ c    đô . M và Th còn thuê Hoàng 

V n C5 (s n  n m 1991, trú tạ : xóm C, xã  ,  uyện Q, C o Bằn ) để d n 

dẹp vệ s n , đ n  mở cử    n  cầm đồ từ t án  02/2019 đến t án  7/2019, 

trả công m   t án  3.000.000đ (b  tr ệu đồn ) n ưn  k ôn  tham gia vào 

quá trìn   oạt đ n  c o v y n n  l  . 

Trên cơ sở các t   l ệu, c ứn  cứ t u t ập đ  xác đ n  được Nôn  V n   và 

Nôn  V n T  đ  c o n   u n ườ  vớ  n   u lượt v y t n  số t  n c o v y l  

516.800.000đ (n m tr m mườ  sáu tr ệu tám tr m n  ìn đồn ), t u số t  n l   

153.765.000đ (m t tr m n m mươ  b  tr ệu bảy tr m sáu mươ  n m n  ìn đồn ), 

t u lợ  bất c ín  136.070.000đ (một trăm ba mươi sáu triệu không trăm bảy mươi 

nghìn đồng). C  t ể n ư s u: 

 1. Bế Thị K (trú tạ  G,  , Q) đ  v y 02 lần c  t ể: Ngày 02/02/2019, vay 

3.000.000đ (b  tr ệu), vớ  l   suất 5.000đ/1.000.000đ/n  y (tươn  đươn  mức l   

suất 183%/n m, tỷ lệ l   suất  ấp 9,13 lần t eo quy đ n ).  ến n  y 02/5/2019, 

Kín đ  trả  ết số t  n  ốc v  t n  1.800.000đ (m t tr ệu tám tr m n  ìn) t  n l  . 

T u lợ  bất c ín  số t  n 1.654.000 (  t tr ệu sáu tr m n m mươ  bốn n  ìn); 

N  y 09/6/2019, v y 8.000.000đ (tám tr ệu) vớ  l   suất 7.000đ/1.000.000đ/n  y 

(tươn  đươn  mức l   suất 256%/n m, tỷ lệ l   suất  ấp 12,78 lần t eo quy đ n ). 

 ến n  y 09/10/2019 đ  trả  ết số t  n  ốc v  t n  6.780.000đ (sáu tr ệu bảy 

tr m tám mươ  n  ìn) t  n l  . T u lợ  bất c ín  số t  n 6.245.000đ (Sáu tr ệu     

tr m bốn mươ  n m n  ìn đồn ). 
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 2. Hoàng Thị N (trú tạ  G,  , Q) đ  v y 02 lần c  t ể: N  y 09/6/2019, 

vay 10.000.000đ (mườ  tr ệu) vớ  l   suất 8.000đ/1.000.000đ/n  y (tươn  đươn  

mức l   suất 292%/n m, tỷ lệ l   suất  ấp 14,60 lần t eo quy đ n ).  ến n  y 

09/4/2019 đ  trả  ết số t  n  ốc v  t n  6.400.000đ (sáu tr ệu bốn tr m n  ìn) 

t  n l  . T u lợ  bất c ín  số t  n 5.901.000đ (n m tr ệu c ín tr m l n  m t n  ìn 

đồn ); N  y 26/12/2018, Ho n  T   N v y 8.000.000đ (tám tr ệu) vớ  l   suất 

5.000đ/1.000.000đ/n  y (tươn  đươn  mức l   suất 183%/n m, tỷ lệ l   suất  ấp 

9,13 lần t eo quy đ n ).  ến n  y 25/10/2019 đ  trả  ết số t  n  ốc v  t n  

7.400.000đ (bảy tr ệu bốn tr m n  ìn) t  n l  . T u lợ  bất c ín  số t  n 

6.072.000đ (sáu tr ệu k ôn  tr m bảy mươ      n  ìn đồn ). 

 3. Ngày 25/12/2018, Triệu Anh L2 (trú tạ  G1,  , Q) v y 3.000.000đ (b  

tr ệu) vớ  l   suất 5.000đ/1.000.000đ/n  y (tươn  đươn  mức l   suất 183%/n m, 

tỷ lệ l   suất  ấp 9,13 lần t eo quy đ n ).  ến n  y 23/5/2019 đ  trả  ết số t  n 

 ốc v  t n  2.250.000đ (    tr ệu     tr m n m mươ  n  ìn) t  n l  . T u lợ  bất 

c ín  số t  n 2.005.000đ (    tr ệu k ôn  tr m l n  n m n  ìn đồn ). 

 4. Lê Thị L3 (trú tạ  G2,  , Q) đ  v y 03 lần c  t ể: N  y 25/12/2018, v y 

27.000.000đ (    mươ  bảy tr ệu) vớ  l   suất 5.000đ/1.000.000đ/n  y (tươn  

đươn  mức l   suất 183%/n m, tỷ lệ l   suất  ấp 9,13 lần t eo quy đ n ).  ến 

n  y 21/8/2019 đ  trả  ết số t  n  ốc v  t n  24.250.000đ (    mươ  tư tr ệu     

tr m n m mươ  n  ìn) t  n l  . T u lợ  bất c ín  số t  n 21.454.000đ (    mươ  

mốt tr ệu bốn tr m n m mươ  bốn n  ìn đồn ); N  y 02/9/2019 v y 2.000.000đ 

vớ  l   suất 6.000đ/1.000.000đ/n  y (tươn  đươn  mức l   suất 219%/n m, tỷ lệ 

l   suất  ấp 10,95 lần t eo quy đ n ).  ến n  y 02/12/2019 đ  trả  ết số t  n  ốc 

v  t n  2.000.000đ t  n l  . T u lợ  bất c ín  số t  n 1.900.000đ (m t tr ệu c ín 

tr m n  ìn đồn ); N  y 11/9/2019 v y 4.000.000đ vớ  l   suất 

6.000đ/1.000.000đ/n  y (tươn  đươn  mức l   suất 219%/n m, tỷ lệ l   suất  ấp 

10,95 lần t eo quy đ n ).  ến n  y 11/10/2019 đ  trả  ết số t  n  ốc v  t n  

720.000đ t  n l  . T u lợ  bất c ín  số t  n 654.000đ (Sáu tr m n m mươ  tư 

n  ìn đồn ). 

5. Hoàng Văn V9, s n  n m 1993, trú tạ : xóm G3, B2, Q, C o Bằn   (trú 

tạ   ũn  R ển , B2, Q) đ  v y 02 lần c  t ể: N  y 30/12/2018, v y 16.000.000đ 

vớ  l   suất 5.000đ/1.000.000đ/n  y (tươn  đươn  mức l   suất 183%/n m, tỷ lệ 

l   suất  ấp 9,13 lần t eo quy đ n ).  ến n  y 16/6/2019 đ  trả  ết số t  n  ốc v  

t n  12.300.000đ t  n l  . T u lợ  bất c ín  số t  n 10.827.000đ (mườ  tr ệu tám 

tr m     mươ  bảy n  ìn đồn ); N  y 16/5/2019 v y 5.000.000đ vớ  l   suất 

5.000đ/1.000.000đ/n  y (tươn  đươn  mức l   suất 183%/n m, tỷ lệ l   suất  ấp 

9,13 lần t eo quy đ n ).  ến n  y 16/6/2019 đ  trả  ết số t  n  ốc v  t n  
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750.000đ t  n l  . T u lợ  bất c ín  số t  n 665.000đ (Sáu tr m sáu mươ  n m 

n  ìn đồn ). 

 6. Ngày 25/3/2019, Hoàng Văn V9 (trú tạ  G4, B2, Q) v y 3.000.000đ vớ  

l   suất 10.000đ/1.000.000đ/n  y (tươn  đươn  mức l   suất 365%/n m, tỷ lệ l   

suất  ấp 18,25 lần t eo quy đ n ).  ến n  y 25/6/2019 đ  trả  ết số t  n  ốc v  

t n  2.700.000đ t  n l  . T u lợ  bất c ín  số t  n 2.549.000đ (    tr ệu n m tr m 

bốn mươ  c ín n  ìn đồn ). 

 7. Nguyễn Văn L10 (trú tạ  R,  , Q) đ  v y 02 lần c  t ể: N  y 

15/01/2019, v y 5.000.000đ vớ  l   suất 5.000đ/1.000.000đ/n  y (tươn  đươn  

mức l   suất 183%/n m, tỷ lệ l   suất  ấp 9,13 lần t eo quy đ n ).  ến ngày 

30/5/2019 đ  trả  ết số t  n  ốc v  t n  3.425.000ð t  n l  . T u lợ  bất c ín  số 

t  n 3.055.000đ (b  tr ệu k ôn  tr m n m mươ  n m n  ìn đồn ); N  y 

03/11/2019 v y 5.000.000đ vớ  l   suất 5.000đ/1.000.000đ/n  y (tươn  đươn  

mức l   suất 183%/n m, tỷ lệ l   suất  ấp 9,13 lần t eo quy đ n ).  ến n  y 

23/2/2019 đ  trả  ết số t  n  ốc v  t n  3.200.000đ t  n l  . T u lợ  bất c ín  số 

t  n 2.893.000đ (    tr ệu tám tr m c ín mươ  b  n  ìn đồn ). 

 8. Nông Thị L4 (trú tạ  C,  , Q) đ  v y 02 lần c  t ể: N ày 02/02/2019, 

v y 5.000.000đ vớ  l   suất 5.000đ/1.000.000đ/n  y (tươn  đươn  mức l   suất 

183%/n m, tỷ lệ l   suất  ấp 9,13 lần t eo quy đ n ).  ến n  y 20/3/2019 đ  trả 

 ết số t  n  ốc v  t n  2.100.000đ t  n l  . T u lợ  bất c ín  số t  n 1.974.000đ 

(m t tr ệu c ín tr m bảy mươ  bốn n  ìn đồn ); N  y 25/01/2019, Nôn  V n   

cho Nôn  T    4 (trú tạ  C,  , Q) v y 25.000.000đ vớ  l   suất 

4.000đ/1.000.000đ/n  y (tươn  đươn  mức l   suất 146%/n m, tỷ lệ l   suất  ấp 

7,3 lần t eo quy đ n ).  ến n  y 25/2/2019 đ  trả  ết số t  n  ốc v  t n  

3.000.000đ t  n l  . T u lợ  bất c ín  số t  n 2.575.000đ (H   tr ệu n m tr m bảy 

mươ  n m n  ìn đồn ). 

 9. Ngày 15/2/2019, Nông Văn L7 (trú tạ  G2,  , Q) v y 8.000.000đ vớ  l   

suất 8.000đ/1.000.000đ/n  y (tươn  đươn  mức l   suất 292%/n m, tỷ lệ l   suất 

 ấp 14,60 lần t eo quy đ n ).  ến n  y 20/5/2019 đ  trả  ết số t  n  ốc v  t n  

800.000đ t  n l  . T u lợ  bất c ín  số t  n 759.000đ (Bảy tr m n m mươ  c ín 

n  ìn đồn ). 

 10. Nguyễn Thị Thu V8 (trú tạ  T  2, p ườn  Hợp G10, t  n  p ố C) 

đ  v y 02 lần c  t ể: N  y 28/02/2019, v y 15.000.000đ vớ  l   suất 

7.000đ/1.000.000đ/n  y (tươn  đươn  mức l   suất 256%/n m, tỷ lệ l   suất 

 ấp 12,78 lần t eo quy đ n ).  ến n  y 01/3/2019 đ  trả  ết số t  n  ốc v  

t n  210.000đ t  n l  . T u lợ  bất c ín  số t  n 202.000đ (    tr m l n      

nghìn đồn ); N  y 30/3/2019, v y 5.000.000đ vớ  l   suất 
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7.000đ/1.000.000đ/n  y (tươn  đươn  mức l   suất 256%/n m, tỷ lệ l   suất  ấp 

12,78 lần t eo quy đ n ).  ến n  y 30/7/2019 đ  trả  ết số t  n  ốc v  t n  

4.050.000đ t  n l  . T u lợ  bất c ín  số t  n 3.716.000đ (b  tr ệu bảy tr m mườ  

sáu n  ìn đồn ). 

 11. Ngày 28/2/2019, Nông Văn L6 (trú tạ  C,  , Q) v y 3.000.000đ vớ  l   

suất 5.000đ/1.000.000đ/n  y (tươn  đươn  mức l   suất 183%/n m, tỷ lệ l   suất 

 ấp 9,13 lần t eo quy đ n ).  ến n  y 04/3/2019 đ  trả  ết số t  n  ốc v  t n  

60.000đ t  n l  . T u lợ  bất c ín  số t  n 53.000đ (N m mươ  b  n  ìn đồn ). 

 12. Ngày 04/3/2019, Mùng Văn L (trú tạ  G,  , Q) v y 5.000.000đ vớ  l   

suất 6.000đ/1.000.000đ/n  y (tươn  đươn  mức l   suất 219%/n m, tỷ lệ l   suất 

 ấp 10,95 lần t eo quy đ n ).  ến n  y 11/12/2019 đ  trả  ết số t  n  ốc v  t n  

8.100.000đ t  n l  . T u lợ  bất c ín  số t  n 7.327.000đ (Bảy tr ệu b  tr m     

mươ  bảy n  ìn đồn ). 

 13. Ngày 06/3/2019, Nông Văn M cho K ằm T   N2 (trú tạ  G,  , Q) vay 

4.000.000đ vớ  l   suất 4.000đ/1.000.000đ/n  y (tươn  đươn  mức l   suất 

146%/n m, tỷ lệ l   suất  ấp 7.3 lần t eo quy đ n ).  ến n  y 06/4/2019 đ  trả  ết 

số t  n  ốc v  t n  480.000đ t  n l  . T u lợ  bất c ín  số t  n 412.000đ (Bốn tr m 

mườ      n  ìn đồn ). 

 14. Đàm Quang V4 (trú tạ  x m R, x  N6,  uyện A,) đ  v y 04 lần c  t ể: 

N  y 14/3/2019, v y 3.000.000đ vớ  l   suất 5.000đ/1.000.000đ/n  y (tươn  

đươn  mức l   suất 183%/n m, tỷ lệ l   suất  ấp 9,13 lần t eo quy đ n ).  ến 

n  y 12/4/2019 đ  trả  ết số t  n  ốc v  t n  420.000đ t  n l  . T u lợ  bất c ín  

số t  n 372.000đ (B  tr m bảy mươ      n  ìn đồn ); N  y 17/7/2019, v y 

8.000.000đ vớ  l   suất 5.000đ/1.000.000đ/n  y (tươn  đươn  mức l   suất 

183%/n m, tỷ lệ l   suất  ấp 9,13 lần t eo quy đ n ).  ến n  y 17/8/2019 đ  trả 

 ết số t  n  ốc v  t n  1.100.000đ t  n l  . T u lợ  bất c ín  số t  n 964.000đ 

(C ín tr m sáu mươ  tư n  ìn đồn ); N  y 26/8/2019, v y 5.000.000đ vớ  l   

suất 5.000đ/1.000.000đ/n  y (tươn  đươn  mức l   suất 183%/n m, tỷ lệ l   suất 

 ấp 9,13 lần t eo quy đ n ).  ến n  y 26/9/2019 đ  trả  ết số t  n  ốc v  t n  

800.000đ t  n l  . T u lợ  bất c ín  số t  n 715.000đ (Bảy tr m mườ  n m n  ìn 

đồn ); N  y 06/10/2019, v y 5.000.000đ vớ  l   suất 5.000đ/1.000.000đ/n  y 

(tươn  đươn  mức l   suất 183%/n m, tỷ lệ l   suất  ấp 9,13 lần t eo quy đ n ). 

 ến n  y 06/11/2019 đ  trả  ết số t  n  ốc v  t n  1.000.000đ t  n l  . T u lợ  

bất c ín  số t  n 915.000đ (C ín tr m mườ  n m n  ìn đồn ). 

 15. Ngày 17/6/2020, Lê Dũng V2 (trú tạ  K8,  , Q) v y 15.000.000đ vớ  

l   suất 3.000đ/1.000.000đ/n  y (tươn  đươn  mức l   suất 110%/n m, tỷ lệ l   

suất  ấp 5,48 lần t eo quy đ n ).  ến n  y 17/7/2020 đ  trả  ết số t  n  ốc v  
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t n  1.350.000đ t  n l  . T u lợ  bất c ín  số t  n 1.103.000đ (  t tr ệu m t tr m 

l n  b  n  ìn đồn ). 

 16. Trần Đức V10 (trú tạ  X1, X2, Q) đ  v y 04 lần c  t ể: N  y 

25/3/2019, v y 5.000.000đ vớ  l   suất 7.000đ/1.000.000đ/n  y (tươn  đươn  mức 

l   suất 256%/n m, tỷ lệ l   suất  ấp 12,78 lần t eo quy đ n ).  ến n  y 22/5/2019 

đ  trả  ết số t  n  ốc v  t n  2.000.000đ t  n l  . T u lợ  bất c ín  số t  n 

1.841.000đ (  t tr ệu tám tr m bốn mươ  mốt n  ìn đồn ); N  y 04/4/2019, v y 

4.000.000đ vớ  l   suất 7.000đ/1.000.000đ/n  y (tươn  đươn  mức l   suất 

256%/n m, tỷ lệ l   suất  ấp 12,78 lần t eo quy đ n ).  ến n  y 22/5/2019 đ  trả 

 ết số t  n  ốc v  t n  1.280.000đ t  n l  . T u lợ  bất c ín  số t  n 1.175.000đ 

(  t tr ệu m t tr m bảy mươ  n m n  ìn đồn ); N  y 22/5/2019, v y 4.000.000đ 

vớ  l   suất 7.000đ/1.000.000đ/n  y (tươn  đươn  mức l   suất 256%/n m, tỷ lệ l   

suất  ấp 12,78 lần t eo quy đ n ).  ến n  y 22/7/2019 đ  trả  ết số t  n  ốc v  

t n  1.280.000đ t  n l  . T u lợ  bất c ín  số t  n 1.146.000đ (  t tr ệu m t tr m 

bốn mươ  sáu n  ìn đồn ); N  y 17/9/2019, v y 6.000.000đ vớ  l   suất 

5.000đ/1.000.000đ/n  y (tươn  đươn  mức l   suất 183%/n m, tỷ lệ l   suất  ấp 

9.13 lần t eo quy đ n ).  ến n  y 17/10/2019 đ  trả  ết số t  n  ốc v  t n  

1.650.000đ t  n l  . T u lợ  bất c ín  số t  n 1.551.000đ (  t tr ệu n m tr m 

n m mươ  mốt n  ìn đồn ); N  y 24/9/2019, v y 10.000.000đ vớ  l   suất 

6.000đ/1.000.000đ/n  y (tươn  đươn  mức l   suất 219%/n m, tỷ lệ l   suất  ấp 

10.95 lần t eo quy đ n ).  ến n  y 24/2/2020 đ  trả  ết số t  n  ốc v  t n  

7.200.000đ t  n l  . T u lợ  bất c ín  số t  n 6.362.000đ (Sáu tr ệu b  tr m sáu 

mươ      n  ìn đồn ). 

 17. Ngày 31/3/2019, Đàm Thị L5 (trú tạ  C,  , Q) v y 3.000.000đ vớ  l   

suất 6.000đ/1.000.000đ/n  y (tươn  đươn  mức l   suất 219%/n m, tỷ lệ l   suất 

 ấp 10,95 lần t eo quy đ n ).  ến n  y 29/2/2020 đ  trả  ết số t  n  ốc v  t n  

4.600.000đ t  n l  . T u lợ  bất c ín  số t  n 4.099.000đ (Bốn tr ệu k ôn  tr m 

c ín mươ  c ín n  ìn đồn ). 

 18. Nông Văn V (trú tạ  K9,  , Q) đ  v y 03 lần c  t ể: N  y 02/3/2019, 

v y 15.000.000đ vớ  l   suất 5.000đ/1.000.000đ/n  y (tươn  đươn  mức l   suất 

183%/n m, tỷ lệ l   suất  ấp 9,13 lần t eo quy đ n ).  ến n  y 15/4/2019 đ  trả 

 ết số t  n  ốc v  t n  3.350.000đ t  n l  . T u lợ  bất c ín  số t  n 2.988.000đ 

(Hai tr ệu c ín tr m tám mươ  tám n  ìn đồn ); Ngày 05/5/2019, vay 

10.000.000đ vớ  l   suất 6.000đ/1.000.000đ/n  y (tươn  đươn  mức l   suất 

219%/n m, tỷ lệ l   suất  ấp 10,95 lần t eo quy đ n ).  ến n  y 05/7/2019 đ  trả 

 ết số t  n  ốc v  t n  3.600.000đ t  n l  . T u lợ  bất c ín  số t  n 3.266.000đ 

(B  tr ệu     tr m sáu mươ  sáu n  ìn đồn ); N  y 23/7/2019, v y 10.000.000đ 

vớ  l   suất 5.000đ/1.000.000đ/n  y (tươn  đươn  mức l   suất 183%/n m, tỷ lệ 
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l   suất  ấp 9,13 lần t eo quy đ n ).  ến n  y 23/9/2019 đ  trả  ết số t  n  ốc v  

t n  3.000.000đ t  n l  . T u lợ  bất c ín  số t  n 2.660.000ð (H   tr ệu sáu tr m 

sáu mýõ  n  ìn đồn ). 

 19. Lục Sỹ L9 (trú tạ  G1,  , Q) đ  v y 02 lần c  t ể: N  y 24/5/2019, 

v y 2.000.000đ vớ  l   suất 5.000đ/1.000.000đ/n  y (tươn  đươn  mức l   suất 

183%/n m, tỷ lệ l   suất  ấp 9,13 lần t eo quy đ n ).  ến n  y 03/6/2019 đ  trả 

 ết số t  n  ốc v  t n  100.000đ t  n l  . T u lợ  bất c ín  số t  n 89.000đ (Tám 

mươ  c ín n  ìn đồn ); N  y 21/6/2019, v y 2.000.000đ vớ  l   suất 

5.000đ/1.000.000đ/n  y (tươn  đươn  mức l   suất 183%/n m, tỷ lệ l   suất  ấp 

9,13 lần t eo quy đ n ). Ðến n  y 29/6/2019 ð  trả  ết số t  n  ốc v  t n  

80.000đ t  n l  . T u lợ  bất c ín  số t  n 71.000đ (Bảy mươ  mốt n  ìn đồn ). 

 20. Ngày 10/7/2019, Lƣơng Văn V6 (trú tạ  T  4, p ườn  C , t  n  p ố 

C) v y 20.000.000đ vớ  l   suất 5.000đ/1.000.000đ/n  y (tươn  đươn  mức l   

suất 183%/n m, tỷ lệ l   suất  ấp 9,13 lần t eo quy đ n ).  ến n  y 17/7/2019 đ  

trả  ết số t  n  ốc v  t n  1.000.000đ t  n l  . T u lợ  bất c ín  số t  n 923.000đ 

(C ín tr m     mươ  b  n  ìn đồn ). 

 21. Nguyễn Thị  L8 (trú tạ  B,  , Q) đ  v y 02 lần c  t ể: N  y 

02/8/2019, v y 30.000.000đ vớ  l   suất 5.000đ/1.000.000đ/n  y (tươn  đươn  

mức l   suất 183%/n m, tỷ lệ l   suất  ấp 9,13 lần t eo quy đ n ).  ến n  y 

12/8/2019 đ  trả  ết số t  n  ốc v  t n  1.500.000đ t  n l  . T u lợ  bất c ín  số 

t  n 1.336.000đ (  t tr ệu b  tr m b  mươ  n  ìn đồn ); N  y 12/8/2019, v y 

40.000.000đ vớ  l   suất 5.000đ/1.000.000đ/n  y (tươn  đươn  mức l   suất 

183%/n m, tỷ lệ l   suất  ấp 9,13 lần t eo quy đ n ).  ến n  y 26/8/2019 đ  trả 

 ết số t  n  ốc v  t n  2.800.000đ t  n l  . T u lợ  bất c ín  số t  n 2.493.000đ 

(H   tr ệu bốn tr m c ín mươ  b  n  ìn đồn ). 

 22. Ngày 11/9/2019, Liễu Ngọc L1 (trú tạ  G,  , Q) v y 5.000.000đ vớ  l   

suất 5.000đ/1.000.000đ/n  y (tươn  đươn  mức l   suất 183%/n m, tỷ lệ l   suất 

 ấp 9,13 lần t eo quy đ n ).  ến n  y 21/9/2019 đ  trả  ết số t  n  ốc v  t n  

250.000đ t  n l  . T u lợ  bất c ín  số t  n 223.000đ (H   tr m     mươ  b  n  ìn 

đồn ). 

 23. Ngày 15/01/2020, Đàm Văn V7 (trú tạ  S10, Q) v y 15.000.000đ vớ  

l   suất 5.000đ/1.000.000đ/n  y (tươn  đươn  mức l   suất 183%/n m, tỷ lệ l   

suất  ấp 9,13 lần t eo quy đ n ).  ến n  y 15/5/2020 đ  trả  ết số t  n  ốc v  

t n  5.800.000đ t  n l  . T u lợ  bất c ín  số t  n 4.805.000đ (Bốn tr ệu tám tr m 

l n  n m n  ìn đồn ). 

 24. Ngày 08/10/2019, Nguyễn Thị Thủy (trú tạ  G2,  , Q) v y 3.000.000đ 

vớ  l   suất 6.000đ/1.000.000đ/n  y (tươn  đươn  mức l   suất 219%/n m, tỷ lệ 
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lãi suất  ấp 10,95 lần t eo quy đ n ).  ến n  y 8/12/2019 đ  trả  ết số t  n  ốc 

v  t n  1.080.000đ t  n l  . T u lợ  bất c ín  số t  n 980.000đ (C ín tr m tám 

mươ  n  ìn đồn ). 

 25. Ngày 22/11/2019, Lục Nhất V11 (trú tạ  T   trấn U, Q) vay 

155.000.000đ vớ  l   suất 3.000đ/1.000.000đ/n  y (tươn  đươn  mức l   suất 

110%/n m, tỷ lệ l   suất  ấp 5,48 lần t eo quy đ n ).  ến n  y 22/12/2019 đ  trả 

 ết số t  n  ốc v  t n  15.000.000đ t  n l  . T u lợ  bất c ín  số t  n 12.452.000đ 

( ườ      tr ệu bốn tr m n m mươ      n  ìn đồn ). 

 26. Ngày 19/11/2019, Chung Thị V3 (trú tạ  p ố C9,  11, t  n  p ố C o 

Bằn ) v y 10.000.000đ vớ  l   suất 7.000đ/1.000.000đ/n  y (tươn  đươn  mức 

l   suất 256%/n m, tỷ lệ l   suất  ấp 12,78 lần t eo quy đ n ).  ến n  y 

29/11/2019 đ  trả  ết số t  n  ốc v  t n  700.000đ t  n l  . T u lợ  bất c ín  số 

t  n 645.000đ (Sáu tr m bốn mươ  n m n  ìn đồn ). 

 Cơ qu n Cản  sát đ  u tra công an tỉnh Cao Bằn  đ  lập hồ sơ đ  ngh  truy 

tố các b  cáo Nôn  V n   v  Nôn  V n T  v  T i cho vay lãi n ng trong giao 

d ch dân sự quy đ nh tạ     u 201 B  luật hình sự.  

Tạ  bản cáo trạn  số: 46/CT-VKSCB-P2 ngày 07-04-2021 củ  V ện k ểm 

sát n ân dân tỉn  C o Bằn  đ  truy tố Nôn  V n  , Nôn  V n T  v  t   “C o 

v y l   n n  tron     o d c  dân sự” t eo quy đ n  tạ  k oản 2    u 201 củ  B  

luật Hìn  sự.  

Tạ  p  ên to , các b  cáo t ừ  n ận Cáo trạn  củ  V ện k ểm sát đ  truy tố 

các b  cáo v  t   “C o v y l   n n  tron     o d c  dân sự” l  đún  vớ    n  v  

các b  cáo đ  t ực   ện. 

Bị cáo Nông Văn M khai:  

V o n m 2018, b  cáo c  b n bạc v  t ốn  n ất cùn  Nôn  V n T  góp 

vốn m   n ườ  100.000.000đ để mở   n  cầm đồ 389 tạ  G,  , Q, C o Bằn . B  

cáo v  Th t  y n  u c  m t tạ  cử    n  để c o k ác  cầm đồ v  v y t  n vớ  l   

suất từ 3.000đ đến 10.000đ/1 tr ệu/n  y. Các k ác  v y c ủ yếu l  n ườ  Q, m t 

số n ườ  đ   p ươn  k ác b  cáo k ôn  n ớ. S u m t t ờ     n, để c  n ườ    úp 

d n dẹp cử    n  t ì c  t uê C5 l  bạn củ  T . Quá trìn  c o k ác  v y t  n từ 

t án  12/2015, b  cáo đ  c o n   u cá n ân v y t  n, m t số b  cáo n ớ t ì đ  

k    báo vớ  côn   n. Trườn   ợp củ  Bù  T   C12 do k ôn  n ớ nên b  cáo k    

n ầm, do C12 l       n  vớ  T  nên v y t  n t ì b  cáo v  T  k ôn  lấy t  n l   

vớ  C12, còn vớ  Nôn  V n T14, do     n ầm t ực r  b  cáo v y t  n T14 để đ  

buôn bán c ứ T14 k ôn  v y t  n  ì vớ  b  cáo. Từ n  y 26/12/2018 b  cáo v  
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T ế đ  c o n   u k ác  v y, t n  số t  n 546.800.000 đồn , t u số t  n l   củ  

k ác  l  153.765.000đ và t u lợ  bất c ín  136.070.000đ. 

Bị cáo Nông Văn Th khai:  

K oản  n m 2018, b  cáo v  M cùn  n  u   p vốn để mở cử    ệu cầm đồ 

v   oạ  đ n  c o v y l   n n . K   c o v y t ì b  cáo v  M yêu cầu các k ác  

  n  v y v ết   ấy v y t eo m u đ  soạn s n, n o   r  k ác  v y còn p ả  đ t lạ  

  ấy tờ tùy t ân. Quá trìn  c o v y, b  cáo v  M cùn  n  u t ể   ện v o 01 quyển 

s  t y bì  m u x n  đen v  01 quyển vở   c s n  bì  m u v n  tron  đ  c      

c ép tên k ác  v y, số t  n v y, l   suất, số t  n trả, t ờ     n trả. H ện n y n ữn  

quyển s  đ  M   ữ v  b  cáo được b ết đ  b  Cơ qu n đ  u tr  Côn   n tỉn  C o 

Bằn  t u   ữ. K   t ực   ện c o v y l   n n  m   t án  b  cáo v  M m   n ườ  

được  ưởn  lợ  từ 10.000.000đ đến 12.000.000đ. Từ n  y 25/12/2018 đến n  y 

17/7/2020, b  cáo v  M đ  c o v y trên 54 lượt, t n  số t  n c o v y l  

564.500.000đ, đ  t u được t  n l   trên 149.815.000đ. V  hành vi của b  cáo thực 

hiện n ư cáo trạng truy tố l  đún . 

N ữn  n ườ  c  quy n lợ , n  ĩ  v  l ên qu n vắn  m t tạ  p  ên to : Quá 

trìn  đ  u tr  đ  c  lờ  k    đầy đủ v  tạ  đơn x n xét xử vắn  m t đ u k    n ận 

v  số t  n v y, l   suất, số t  n đ  trả, nợ  ốc p ù  ợp vớ  cáo trạn  v  lờ  k    

các b  cáo. N ữn  n ườ  c  quy n lợ , n  ĩ  v  l ên qu n vắn  m t tạ  p  ên tò  

đ u k ôn  yêu cầu các b  cáo trả lạ  k oản t  n l   suất vượt quá quy đ n  củ  

Nhà nước. 

N ữn  n ườ  c  quy n lợ , n  ĩ  v  l ên qu n c  m t tạ  p  ên tò  là bà 

N uy n T     8 và ông   c Sỹ  9 xác đ n  được v y t  n củ  b  cáo n ư cáo 

trạn  đ  truy tố, tạ  p  ên tò  c   L8 và anh L9 xác đ n  đ  trả đủ số t  n v y và 

l   suất c o các b  cáo v  k ôn  c  ý k ến  ì t êm. 

Tạ  p  ên tò , đạ  d ện V ện k ểm sát n ân dân tỉn  C o Bằn  v n   ữ 

n uyên qu n đ ểm truy tố các b  cáo v  t   d n , đ  u luật áp d n  n ư n   dun  

bản cáo trạn . S u k   p ân tíc  tín  c ất, mức đ    n  v  p ạm t  , n ân t ân và 

các tìn  t ết t n  n n ,   ảm n ẹ đố  vớ  các b  cáo.  ạ  d ện V ện k ểm sát đ  

n    H   đồn  xét xử:  

- V  t   d n : các b  cáo Nôn  V n  , Nôn  V n T  p ạm t  : "C o v y 

l   n n  tron     o d c  dân sự” t eo quy đ n  tạ  k oản 2    u 201 củ  B  luật 

Hìn  sự. 

- V   ìn  p ạt: Áp d n  k oản 2    u 201; đ ểm s k oản 1    u 51;    u 

35 củ  B  luật Hìn  sự đố  vớ  các b  cáo Nôn  V n  , Nôn  V n T , xử p ạt b  

cáo m   b  cáo 200.000.000đ (    tr m tr ệu đồn ) n p v o n ân sác  N   nước;  
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- V  xử lý số t  n l ên qu n đến t   p ạm: Áp d n     u 9 N    quyết 

01/2019/NQ-H TP n  y 11-01-2019  ướn  d n áp d n  m t số quy đ n  củ  

p áp luật v  l  , l   suất, p ạt v  p ạm, bu c: 

Truy t u k oản t  n  ốc củ  các b  cáo để sun  quỹ N   nước vì đây l  

p ươn  t ện p ạm t  , c  t ể: B  cáo Nôn  V n  : 100.000.000đ; B  cáo Nông 

V n T : 100.000.000đ; 

Truy t u số t  n lãi 136.070.000đ từ t u lợ  bất c ín  củ  các các b  cáo để 

n p v o n ân sác  N   nước, (t u m   b  cáo 68.035.000đ). 

          Truy t u số t  n l   vượt quy đ n  l  17.695.000đ, t u m   b  cáo 

8.847.500đ để n p v o n ân sác  N   nước.  

- V  án p í: Bu c các b  cáo p ả  c  u án p í t eo quy đ n  củ  p áp luật. 

Các b  cáo, n ườ  c  quy n lợ  n  ĩ  v  l ên qu n đ u n ất trí vớ  n   dun  

bản luận t   củ  đạ  d ện V ện k ểm sát n ân dân tỉn  C o Bằn  v  k ôn  c  ý 

k ến tr n  luận. 

K   được n   lờ  s u cùn , các b  cáo đ u đ  n    H   đồn  xét xử xem xét 

c o  ưởn  mức án t ấp n ất. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở n   dun  v  án, c n cứ v o các t   l ệu tron   ồ sơ v  án đ  

được t ẩm tr , xét  ỏ , tr n  luận tạ  p  ên tò , H   đồn  xét xử xét t ấy:  

[1] V    n  v , quyết đ n  tố t n  củ  Cơ qu n đ  u tr  Côn   n tỉn  C o 

Bằn  v     u tr  v ên, củ  V ện k ểm sát n ân dân tỉn  C o Bằn  v  K ểm sát 

viên trong quá trìn  đ  u tr , truy tố đ  t ực   ện đún  v  t ẩm quy n, trìn  tự, 

t ủ t c quy đ n  củ  B  luật tố t n   ìn  sự. Quá trìn  đ  u tr  v  tạ  p  ên tò , 

các b  cáo v  n ữn  n ườ  t  m     tố t n  k ác k ôn  c  n ườ  n o c  ý k ến 

 o c k  ếu nạ  v    n  v , quyết đ n  củ  cơ qu n t ến   n  tố t n , n ườ  t ến 

  n  tố t n . Do đ , các   n  v , quyết đ n  tố t n  củ  cơ qu n t ến   n  tố 

t n , n ườ  t ến   n  tố t n  đ  t ực   ện đ u  ợp p áp. 

[2] Tạ  p  ên tò , các b  cáo t  n  k ẩn k    n ận to n b    n  v  p ạm 

t  , c  t ể:  

K oản  đầu n m 2018 Nôn  V n   và Nôn  V n T  cùn  n  u b n bạc, 

t ốn  n ất cùn    p vốn để mở   ệu cầm đồ v   oạt đ n  c o v y l   tạ  k u 

vực x   , Q, C o Bằn . Quá trìn   oạt đ n  từ n  y 25/12/2018 đến n  y 

05/01/2021 Mvà Thđ  c o n   u n ườ , n   u lượt v y số t  n từ 2.000.000đ 
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(    tr ệu đồn ) đến 155.000.000đ (m t tr m n m mươ  n m tr ệu đồn ) vớ  

l   suất từ 3.000đ/1.000.000đ/n  y (tươn  đươn  110%/n m  ấp 5,48 lần 

t eo quy đ n ) đến 10.000đ/1.000.000đ/n  y (tươn  đươn  365%/n m  ấp 

18,25 lần t eo quy đ n ). Vớ  số t  n  ốc b n đầu m   b  cáo đ n    p l  

100 tr ệu đồn , quá trìn  c o v y qu y vòn  các b  cáo đ  được c o n   u 

n ườ  v y vớ  t n  số t  n l  516.800.000đ (n m tr m mườ  sáu tr ệu tám tr m 

n  ìn đồn ), t u lợ  bất c ín  136.070.000đ (m t tr m b  mươ  sáu tr ệu k ôn  

tr m bảy mươ  n  ìn đồn ).  

Xét lờ  k    n ận củ  các b  cáo tạ  p  ên tò , p ù  ợp vớ  lờ  k    củ   các 

b  cáo tron  quá trìn  đ  u tr ; p ù  ợp vớ  lờ  k    củ  n ữn  n ườ  c  quy n 

lợ , n  ĩ  v  l ên qu n l  n ũn  n ườ  được b  cáo c o v y t  n, cùn  các t   l ệu 

c ứn  cứ k ác đ  t u t ập c  tron   ồ sơ v  án, được t ẩm tr  côn  k    tạ  

p  ên tò . Do đ , bản Cáo trạn  số 46/CT-VKSCB-P2, ngày 07/04/2021 củ  

V ện k ểm sát n ân dân tỉn  C o Bằn  truy tố các b  cáo v  t   d n  v  đ  u luật 

nêu tron  cáo trạn  l   o n to n c  c n cứ v  đún  quy đ n  p áp luật.  

[3] Trong t ờ  đ ểm   ện n y, n u cầu v y vốn củ  n ân dân l  rất lớn. Tuy 

n  ên, k ôn  p ả     cũn  c  t ể t ếp cận được các n uồn vốn củ  N   nước  o c 

các t  c ức tín d n  k ác. Vì vậy, đây l  cơ     để các đố  tượn  t ực   ện   n  

v  c o v y l   n n  p át tr ển v  đ n  l n r n  ở k ắp nơ , n   u đố  tượn  c o 

v y l  ,  oạt đ n  núp dướ  b n  côn  ty tư vấn t   c ín , t ệm cầm đồ ... vớ  

c  êu t ức t ếp t    ấp d n n ư: “C o v y k ôn  cần Thc ấp”   y “T ủ t c 

n  n ,   n, đơn   ản, c ỉ cần   ấy p ép lá  xe, s     k ẩu, c ứn  m n  n ân 

dân...” đ  l m c o n   u n ườ  dân rơ  v o b y “Tín d n  đen” vớ  mức l   suất 

c o cùn  n   u r n  bu c bất lợ  k ác, n ư: P í    o d c , các k oản p ạt c o k   

n p l   c ậm,  ìn  t ức c n  l   v o  ốc... 

H n  v  củ  các b  cáo l  n uy   ểm c o x     , c o v y t  n vớ  l   suất 

c o d n đến n ườ  v y k ôn  c  k ả n n  trả nợ  o c bắt bu c p ả  trả nợ c n  

sớm c n  tốt; hàn  v  đ  k ôn  n ữn  đ  trực t ếp xâm p ạm trật tự quản lý k n  

tế củ  N   nước tron  lĩn  vực t   c ín , n ân   n  m    n  v  củ  các b  cáo 

còn m n  tíc  c ất b c l t, l m c o n ườ  v y t  n lâm v o  o n cản  k   k  n, 

đ  đư  n   u        đìn  lâm v o cảnh tan     bạ  sản  o c l  nạn n ân tron  các 

v  án cướp t   sản, cưỡn  đoạt t   sản; bắt,   ữ n ườ  trá  p áp luật, cố ý  ây 

t ươn  tíc , v.v... Gây mất trật tự tr   n ở đ   p ươn . Vì  ám lờ  nên các b  cáo 

M, T ế đ  c o v y t  n vớ  l   suất c o n ằm thu lờ  bất c ín ; Tron  v  án n y 

các b  cáo M v  T  đ  cho n   u n ườ  v y l   n n , m c dù b ết rõ l  v  p ạm 

p áp luật, n ưn  do  ám lờ  nên các b  cáo đ  trực t ếp p ạm t  . H n  v  củ  các 

b  cáo cần p ả  xử lý n   êm m n  trước p áp luật. 
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[4] V  n ân t ân v  các tìn  t ết   ảm n ẹ, t n  n n  trác  n  ệm  ìn  sự 

đố  vớ  các b  cáo: 

Các b  cáo đ u l  n ườ  c  n ân t ân tốt; quá trìn  đ  u tr  v  tạ  p  ên tò , 

các b  cáo đ u t  n  k ẩn k    báo v    n  v  p ạm t   củ  mìn  nên được 

 ưởn  tìn  t ết   ảm n ẹ trác  n  ệm  ìn  sự t eo quy đ n  tạ  đ ểm s k oản 1 

   u 51 củ  B  luật Hìn  sự. 

 [5]. Số t  n  ốc các b  cáo sử d n  l m vốn để c o v y: C n cứ lờ  k    củ  

các b  cáo tron   ồ sơ, đ  được t ẩm tr  tạ  p  ên tò  đ  xác đ n  được số t  n 

 ốc các b  cáo dùn  l m vốn c o v y l  200.000.000đ (m   b  cáo   p vốn 100 

tr ệu đồn ). T eo  ướn  d n số 212/TANDTC-PC n  y 13/9/2019 củ  Tò  án 

n ân dân tố  c o v    ả  đáp trực tuyến m t số vướn  mắc tron  xét xử t i cho 

v y l   n n  tron    ao d c  dân sự thì số t  n  ốc các b  cáo đ  c o v y c ín  là 

p ươn  t ện dùn  để t ực   ện t   p ạm nên p ả  b  t c  t u để sun  v o côn  

quỹ n   nước.  ố  vớ  số t  n l   vượt quy đ n  cũn  l  k oản t  n thu lợ  bất 

chính nên b  t c  t u n p n ân sác  n   nước.  

[6] V   ìn  p ạt: Các b  cáo p ạm t   thu c trườn   ợp ít n   êm tr n , 

H   đồn  xét xử xét t ấy c ỉ cần áp d n   ìn  p ạt t  n l   ìn  p ạt c ín  đố  vớ  

các b  cáo, xử p ạt các b  cáo ở mức k ở  đ ểm củ  k un   ìn  p ạt cũn  đủ sức 

r n đe đố  vớ  các b  cáo.  

         [7] Xét qu n đ ểm luận t   củ  K ểm sát v ên tạ  p  ên tò  v  p ần t   d n , 

đ  u luật, tìn  t ết t n  n n  v    ảm n ẹ cũn  n ư mức  ìn  p ạt đ  n    áp 

d n  đố  vớ  các b  cáo l  c  c n cứ, đún  p áp luật nên được H   đồn  xét xử 

c ấp n ận. 

         [8] Vể các vấn đ  k ác: 

 ố  vớ  Ho n  V n C5(s n  n m 1991, trú tạ : C,  , Q, C o Bằn ) được 

Mvà Th t uê để d n dẹp vệ s n , đ n  mở cử    n  cầm đồ từ t án  

02/2019 đến t án  7/2019, được trả thù lao m   t án  3.000.000đ (t n  c n  

các b  cáo đ  trả cho C5 l  15.000.000đ) n ưn  C5 khôn  t  m     v o  oạt 

đ n  cầm đồ v  c o v y l   n n  củ  M v  T . Do vậy Cơ qu n Cản  sát 

đ  u tr  Côn   n tỉn  C o Bằn  k ôn  xem xét xử lý l  c  c n cứ. 

  ố  vớ  t   l ệu t u   ữ l  03 tờ   ấy kíc  t ước k oản  7cm x 10cm có 

ghi các con số, n    l  số lô số đ  tạ  n   Nôn  V n   không đủ cơ sở để 

đ  u tr  xác m n  l m rõ   n  v  đán  số lô, đ  nên k ôn  xem xét xử lý l  

c  c n cứ. 

N o   r , tron  quá trìn  đ  u tr  còn p át   ện m t số    o d c  c o v y 

k ác n ưn  k ôn  đủ cơ sở để tín  toán số t  n l   đ  t u v  t u lợ  bất c ín  
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tron  các k oản v y n y do k ôn  xác đ n  được l   l c  củ  k ác  v y nên 

k ôn  c  c n cứ mở r n  v  án.  

[9] V  xử lý số t  n phát s n  từ   n  v  c o v y l   n n :  

Áp d n     u 9 N    quyết: 01/2019/NQ-H TP n  y 11-01-2019  ướn  

d n áp d n  m t số quy đ n  củ  p áp luật v  l  , l   suất, p ạt v  p ạm; Công 

v n  ướn  d n số: 212/TANDTC-PC, ngày 13-9-2019 củ  Tò  án n ân dân tố  

cao  ướn  d n v  t   c o v y l   n n  tron     o d c  dân sự: 

[9.1]  ố  vớ  số t  n các b  cáo (t  n  ốc), đây l  p ươn  t ện để các b  cáo 

t ực   ện   n  v  p ạm t   nên cần t c  t u sun  quỹ N   nước. C  t ể: Nông 

V n  : 100.000.000 đồn ; Nôn  V n T : 100.000.000 đồn .  

[9.2]  ố  vớ  k oản t  n t u lợ  bất c ín :  

Theo quy đ n  củ  p áp luật t ì số t  n l   bất  ợp p áp được trả lạ  c o 

n ữn  n ườ  l ên qu n,  o c     n ận ý k ến củ     tron  bản án n ưn  bản c ất 

củ  số t  n đ  l  t  n do p ạm t   m  c , v  t ực tế các b  cáo đ  sử d n  c ín  

n ữn  đồn  t  n l   bất  ợp p áp ấy để l m vốn c o vay quay vòng, nên số t  n 

l   t u được lạ  trở t  n  vốn v y v  l  p ươn  t ện p ạm t  , nên cần t c  t u 

n p n ân sác  N   nước.  

Bu c các b  cáo p ả  c  trác  n  ệm  o n trả k oản t  n l   t u lợ  bất 

c ín  c o n ữn  n ườ  v y t  n vớ  l   suất trên 20%/n m, đây l  k oản t  n m  

n ườ  p ạm t   t u lợ  bất c ín  củ  n ườ  v y, n ữn  n ườ  v y t  n xác n ận 

đ  được v y t  n củ  b  cáo v  đ  trả xon  t  n  ốc v  t  n l   c o b  cáo v  

không c  ý k ến  ì. Tuy n  ên n ữn  n ườ  c  l ên qu n đ  được Tò  án tr ệu tập 

    lần vắn  m t k ôn  c  lý do c ín  đán  v  m t số c  đơn xét xử vắn  m t 

cũn  k ôn  yêu cầu b  cáo trả lạ  số t  n l  , do đ  số t  n l   do các b  cáo t u 

được do p ạm t   m  c  cần p ả  t c  t u để n p n ân sác  n   nước. 

[10] V  án p í: Các b  cáo p ả  c  u án p í  ìn  sự sơ t ẩm t eo quy đ n  

củ  p áp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố: 

1. Các b  cáo Nôn  V n   v  Nôn  V n T  p ạm t  : “C o v y l   n n  

tron     o d c  dân sự”. 
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2. Áp d n  k oản 2    u 201; đ ểm s k oản 1    u 51;    u 35 B  luật 

Hìn  sự đố  vớ  cả     b  cáo Nôn  V n  , Nôn  V n T . Xử p ạt m   b  cáo 

200.000.000đ (    tr m tr ệu đồn ) để n p v o n ân sác  N   nước. 

           3. V  xử lý p ươn  t ện p ạm t   v  t  n t u lợ  bất c ín : 

Áp d n   khoản 1, k oản 2     u 47 B  luật  ìn  sự;    u 9 n    quyết 

01/2019/NQ-H TP n  y 11-01-2019 củ  H   đồn  T ẩm p án TANDTC  ướn  

d n áp d n  m t số quy đ n  củ  p áp luật v  l  , l   suất, p ạt v  p ạm; Côn  

v n số: 212/TANDTC-PC n  y 13/9/2019 củ  H   đồn  T ẩm p án TANDTC 

v  m t số vướn  mắc tron  xét xử  ìn  sự đố  vớ  t   c o v y l   n n  tron     o 

d c  dân sự.  

3.1. Truy t u n p v o n ân sác  N   nước số t  n  ốc đố  vớ  các b  cáo: 

- B  cáo Nôn  V n  : 100.000.000đ (m t tr m tr ệu đồn );  

- B  cáo Nông V n T : 100.000.000đ (m t tr m tr ệu đồn ); 

3.2.  Truy t u n p v o n ân sác  N   nước số t  n l   b o  ồm k oản t  n 

l   suất trên 20%/n m đố  vớ  các b  cáo l  136.070.000đ (m t tr m b  mươ  sáu 

tr ệu k ôn  tr m bảy mươ  n  ìn đồn ). C  t ể truy t u đố  vớ  m   b  cáo số t  n 

136.070.000đ : 2 = 68.035.000đ (sáu mươ  tám tr ệu k ôn  tr m b  mươ  n m 

n  ìn đồn ). 

3.3. Truy t u số t  n l   vượt quy đ n  l  17.695.000đ (mườ  bảy tr ệu sáu 

tr m c ín mươ  n m n  ìn đồn ). C  t ể truy t u m   b  cáo 8.847.500đ (tám 

tr ệu tám tr m bốn mươ  bảy n  ìn n m tr m đồn ) để n p vào ngân sách Nhà 

nước. 

T n  c n  m   b  cáo p ả  n p các k oản vớ  số t  n s u:  

+ T  n  ìn  p ạt c ín : 200.000.000đ; 

+ T  n  ốc: 100.000.000đ; 

+ T  n lãi t u lợ  bất c ín : 68.035.000đ 

+ T  n l   p át s n  từ số t  n  ốc: 8.847.500đ 

T n  c n  m   b  cáo p ả  n p số t  n 376.882.500 (Bằng chữ: Ba trăm 

bảy mươi sáu triệu tám trăm tám mươi hai nghìn năm trăm đồng) để n p v o 

n ân sác  n   nước. 

4. Về án phí: áp d n  k oản 2    u 136 củ  B  luật Tố t n   ìn  sự; 

k oản 1    u 23 N    quyết số: 326/2016/UBTVQH14 n  y 30-12-2016 củ  Uỷ 

b n T ườn  v  Quốc     quy đ n  v  mức t u, m  n,   ảm, t u n p, quản lý v  

sử d n  án p í v  lệ p í To  án. 
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Bu c các b  cáo Nôn  V n   v  Nôn  V n T  p ả  c  u án p í  ìn  sự sơ 

t ẩm m   n ườ  200.000 đồn  n p n ân sác  N   nước. 

5. Về quyền kháng cáo:  Các b  cáo Nôn  V n   v  Nôn  V n T  có 

quy n k án  cáo bản án tron  t ờ   ạn 15 n  y, kể từ n  y tuyên án.  

N ườ  c  quy n lợ , n  ĩ  v  l ên qu n đến v  án c  m t quy n k án  cáo 

p ần bản án l ên qu n đến quy n lợ  củ  mìn  tron  t ờ   ạn 15 n  y, kể từ n  y 

tuyên án. 

N ườ  c  quy n lợ , n  ĩ  v  l ên qu n đến v  án vắn  m t c  quy n 

k án  cáo p ần bản án l ên qu n đến quy n lợ  củ  mìn  tron  t ờ   ạn 15 n  y, 

kể từ ngày n ận được tríc  s o bản án ( o c n êm yết bản án) t eo quy đ n  củ  

p áp luật ./. 

 

Nơi nhận: 

- VKSND cấp c o tạ  H  N  ; 

- VKSND tỉn  C o Bằn ; 

- P òn   ồ sơ côn   n tỉn ; 

- P òn  CS T CA tỉn ; 

- Sở Tư p áp CB; 

- C c THADS tỉn  CB; 

- Phòng KTNV&THA; 

- Các b  cáo; 

- N ườ  có QLNVLQ; 

-  ưu  ồ sơ v  án;  

-  ưu tò  HS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

   THẨM PHÁN -CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

                         Hoàng Văn Thụ 
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